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Môn: Toán
Ngày thi: 26/06/2008

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ:

Câu 1. (2.0 điểm)



Cho biểu thức
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a.
Rút gọn biểu thức P.


b.
Tính giá trị của biểu thức P khi 
[image: image2.wmf]x423
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Câu 2. (2.0 điểm)


a.
Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1; -2) và song song với đường thẳng y = 2x – 1.


b.
Giải hệ phương trình
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Câu 3. (1.5 điểm)

Quãng đường AB dài 120km. Một ô tô khởi hành từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy khởi hành từ B về A với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của ô tô là 24km/h. Ô tô đến B được 50 phút thì xe máy về tới A. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 4. (1.5 điểm)



Cho phương trình 
[image: image4.wmf](
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a.
Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m.

b.
Gọi 
[image: image5.wmf]12
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là hai nghiệm của phương trình đã cho. Chứng minh rằng biểu thức 
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 không phụ thuộc vào m.

Câu 5. (3.0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O). Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E. Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C và E cắt nhau tại N, tia CN và tia AE cắt nhau tại P. Gọi Q là giao điểm của hai đường thẳng AB và CE.


a.
Chứng minh tứ giác AQPC nội tiếp một đường tròn.


b.
Chứng minh EN // BC.


c.
Chứng minh 
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-----------Hết-----------


Họ và tên thí sinh:.......................................................................................................SBD:...................................

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. 
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b.

[image: image10.wmf](

)

2

3113

x423323131P

31132

+-

=+=++=+Þ==

+++

.
Câu 2. 


a.
Phương trình đường thẳng d: y = ax + b đi qua A(1; -2) nên a + b = -2
(1).



d song song với đường thẳng y = 2x – 1 nên a = 2 và 
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. Thay a = 2 vào (1) ta tìm được 
[image: image12.wmf]b41

=-¹-

.



Vậy d: y = 2x – 4.

b.
Điều kiện: 
[image: image13.wmf]x0;y0
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Đặt 
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. Hệ phương trình đã cho trở thành:
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Câu 3. 

Đổi: 
[image: image16.wmf](
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Gọi x (km/h) là vận tốc xe máy (x > 0)

x + 24 (km/h) là vận tốc xe ô tô

Thời gian xe máy đi từ B về A là: 
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Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 
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Theo đề bài, ta có phương trình:
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Vậy vận tốc của xe máy là 18 (km/h), vận tốc của ô tô là 18 + 24 = 42 (km/h).
Câu 4. 
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a.
Ta có:
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Vậy phương trình đã cho luôn luôn có nghiệm với mọi m.
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Câu 5. 
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a)
Chứng minh tứ giác AQPC nội tiếp.


Ta có: 
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 (chắn 2 cung bằng nhau) hay 
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A, C cùng nhìn đoạn PQ dưới một góc không đổi. Vậy QAPC nội tiếp một đường tròn.


b)
Chứng minh EN // BC.


Ta có:
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 (cùng chắn 2 cung bằng nhau), 

mà 
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 là hai góc ở vị trí so le trong nên EN // BC.

c)
Do EN // BC nên 
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Môn: Ngữ văn
Ngày thi: 26/06/2008

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ:

Câu 1. (2.0 điểm)

Sắp xếp các câu văn được cho dưới đây để tạo thành một đoạn văn có liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức:


a.
Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.


b.
Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề.


c.
Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới.

d.
Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng.


e.
Nhưng bên cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu.
Câu 2. (2.0 điểm)

Theo em, phẩm chất của người lính trong bài thơ ”Đồng chí” của Chính Hữu và người lính trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật có những nét chung nào đáng chú ý?
Câu 3. (6.0 điểm)



Phân tích bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình độc đáo của Nguyễn Du qua đoạn thơ sau:










“Buồn trông cửa bể chiều hôm,










Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?











Buồn trông ngọn nước mới sa,










Hoa trôi man mác biết là về đâu?











Buồn trông nội cỏ rầu rầu,









Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.











Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,










Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.”

(“Kiều ở lầu Ngưng Bích”, trích “Truyện Kiều” của Nguyễn du; SGK Ngữ Văn 9, tập I NXBGD)

-----------Hết-----------


Họ và tên thí sinh:.......................................................................................................SBD:...................................

ĐỀ CHÍNH THỨC
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